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STT Vị trí tuyển dụng Ghi chú

A
MÔN ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA KIẾN THỨC, NĂNG LỰC CHUNG (THI TUYỂN,

XÉT TUYỂN)

1 Hiến pháp năm 2013

2
Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều

của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

3

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 và Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số

87/2025/QH15 ngày 25/6/2025

4 Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 ngày 24/6/2025

5 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025

6
Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Đề án Văn hóa công vụ 

7
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành chương trình tổng thể

cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 

8
Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử

dụng và quản lý công chức

9
Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật

cán bộ, công chức 

B MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (THI TUYỂN, XÉT TUYỂN)

I

Chuyên viên về quản lý đầu tư (Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài chính; Phòng

Quản lý doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính; Phòng Đầu tư, Sở Tài

chính)

1
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025

3 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 ngày 10/12/2025

DANH MỤC TÀI LIỆU

ÔN TẬP TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2026 (ĐỢT 2)

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-HĐTDCC ngày      tháng      năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng)
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4 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025 (và văn bản sửa đổi, bổ sung)

5
Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

6
Nghị định số 70/2026/NĐ-CP ngày 09/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

của Luật Quy hoạch

7

Nghị quyết số 95/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Lai Châu về quy

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn Ngân sách địa phương

giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

8

Thông tư số 57/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch của cơ quan chuyên môn thuộc

Ủy ban nhân dân cấp xã

II
Chuyên viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo (Phòng Địa bàn 1, Thanh tra tỉnh; Phòng

Địa bàn 2, Thanh tra tỉnh; Phòng Địa bàn 3, Thanh tra tỉnh)

1 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

3
Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều và biện pháp thi hành luật khiếu nại

4
Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

5

Nghị định số 141/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của

Thanh tra Chính phủ

6
Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy

trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

7

Thông tư số 07/2024/TT-TTCP ngày 01/7/2024 của Thanh tra Chính phủ quy định về

thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công

dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

8
Thông tư số 03/2025/TT-TTCP ngày 30/7/2025 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

III
Chuyên viên về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, Phòng Quản lý ngân sách, Sở

Tài chính

1
Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số

56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025 (và Luật sửa đổi, bổ sung)
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3
Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều của Luật Kế toán (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

4
Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước

5

Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán,

quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại

Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước

6
Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán

hành chính, sự nghiệp (và các Thông tư sửa đổi, bổ sung)

7

Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản

lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định

do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại

doanh nghiệp

8

Thông tư số 57/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch của cơ quan chuyên môn thuộc

Ủy ban nhân dân cấp xã

IV Chuyên viên về quản lý kinh tế tổng hợp, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Sở Tài chính

1 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 ngày 10/12/2025

2 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

3

Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả

nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu

tăng trưởng "2 con số"

4
Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 30/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai

Châu về thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030

5

Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về

việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm

2050

6
Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 5 năm giai đoạn 2026-2030

7

Nghị quyết số 27-NQ/ĐU ngày 16/4/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhân dân

tỉnh Lai Châu về giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với tăng trưởng 2 con

số giai đoạn 2026-2030
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8

Thông tư số 57/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch của cơ quan chuyên môn thuộc

Ủy ban nhân dân cấp xã

V Chuyên viên về quản lý đấu thầu, Phòng Đầu tư, Sở Tài chính

1 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

3 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025

4

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 

90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

5
Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

một số điều của Luật Đầu tư công (và Nghị định sửa đổi, bổ sung)

6
Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh

toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (và Nghị định sửa đổi, bổ sung)

7

Thông tư số 57/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch của cơ quan chuyên môn thuộc

Ủy ban nhân dân cấp xã

VI  Chuyên viên về quản lý giá, Phòng Quản lý giá, công sản, Sở Tài chính

1 Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

2
Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

của Luật Giá

3
Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm

hành chính trong quản lý giá (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)

4

Nghị định số 128/2026/NĐ-CP ngày 06/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết

một số điều của Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số

44/2024/QH15, Luật số 61/2024/QH15, Luật số 95/2025/QH15 và Luật số 140/2025/QH15

5

Nghị định số 114/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định

xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá

6
Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính quy định về trình tự, thủ

tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá
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7

Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành

Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định

số 70/2025/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số

điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024

của UBND tỉnh quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai

Châu

8

Thông tư số 57/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch của cơ quan chuyên môn thuộc

Ủy ban nhân dân cấp xã

VII Chuyên viên về quản lý tài sản công, Phòng Quản lý giá, công sản, Sở Tài chính

1
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 (và các Luật sửa

đổi, bổ sung)

2
Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định

mức sử dụng xe ô tô (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)

3

Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử

dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ

chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác (và các Nghị

định sửa đổi, bổ sung)

4

Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày

03/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một điều của các Nghị định trong lĩnh vực

quản lý, sử dụng tài sản công (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)

5

Thông tư số 120/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều

của Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công

6

Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản

lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định

do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại

doanh nghiệp

7

Quyết định số 76/2025/QĐ-CTUBND ngày 21/10/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

tỉnh quy định thẩm quyền và phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản

công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu; Quyết định số 34/2026/QĐ-UBND ngày

18/5/2026 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 76/2025/QĐ-

CTUBND ngày 21/10/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền và

phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của

tỉnh Lai Châu

8

Thông tư số 57/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch của cơ quan chuyên môn thuộc

Ủy ban nhân dân cấp xã
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VIII Chuyên viên về quản lý nợ và kinh tế đối ngoại, Phòng Kinh tế ngành, Sở Tài chính

1 Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và (các văn bản sửa đổi, bổ sung)

3 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025 (và Luật sửa đổi, bổ sung)

4

Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ

công; Nghị định số 84/2026/NĐ-CP ngày 25/3/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung

một số điều của các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực quản lý nợ công

5

Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành

một số điều của Luật Đầu tư công. Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày

08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

6

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Tài chính (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)

7
Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước

8

Thông tư số 57/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch của cơ quan chuyên môn thuộc

Ủy ban nhân dân cấp xã

IX
Chuyên viên về quản lý đất đai, Phòng Đất đai và đo đạc, bản đồ, Sở Nông nghiệp và

Môi trường

1
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số

43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

3

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

(và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)
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4

Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định các cơ chế, chính

sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Nghị định số

49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số

điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

5

Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản

đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền

với đất và Hệ thống thông tin đất đai; Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật

Đất đai (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

6
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

của Luật Đo đạc và bản đồ (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

7

Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phân

cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai

trên địa bàn tỉnh Lai Châu

8

Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và

Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân

dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

X Kiểm lâm viên, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường

1 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

2

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành

một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày

16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Nghị định số 183/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi Nghị định

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều

của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 227/2025/NĐ-CP ngày 16/8/2025 của Chính phủ sửa

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số

42/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các

Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)

3

Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư

trong lâm nghiệp; Nghị định 42/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi một

số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm (và các Nghị định sửa

đổi, bổ sung)
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4

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội

dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm (và các Thông tư sửa đổi, bổ sung)

5

Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi

công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

6
Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng

chuyên trách bảo vệ rừng (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)

7

Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT ngày 19/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng; Thông tư số 16/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền,

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm

nghiệp và kiểm lâm; Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông

nghiệp và Môi trường Quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi,

bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm (và các văn bản đính

chính, sửa đổi, bổ sung)

8

Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và

Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân

dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XI
Kiểm dịch viên thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và

Môi trường

1
Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 (và các văn bản sửa

đổi, bổ sung)

2
Luật số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong

lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

3

Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (và các Nghị định

sửa đổi, bổ sung)

4
Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số

điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

5
Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn quy định về kiểm dịch thực vật nội địa (và Thông tư sửa đổi, bổ sung)
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6

Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT ngày 23/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Trồng trọt và

sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

(và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

7

Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và

bảo vệ thực vật (và các Thông tư sửa đổi, bổ sung)

8

Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và

Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân

dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XII Chuyên viên về công nghệ thông tin, Văn phòng, Sở Y tế

1 Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025

2 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

3 Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30/11/2024 (và Luật sửa đổi, bổ sung)

4 Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 ngày 10/12/2025

5
Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25/06/2024 của Chính phủ quy định về chữ ký số

chuyên dùng công vụ

6
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

7

Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lai

Châu đến năm 2030

8

Thông tư số 20/2025/TT-BYT ngày 23/6/2025 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương

XIII Chuyên viên về quản lý khám chữa bệnh, Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế

1
Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 (và các văn bản sửa đổi,

bổ sung)
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2
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)

3
Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (và Thông tư sửa đổi, bổ sung)

4
Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (và các Thông tư sửa đổi, bổ sung)

5
Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản

lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện (và văn bản sửa đổi, bổ sung)

6
Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng ngừa sự cố

y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

7
Thông tư số 13/2025/TT-BYT ngày 06/6/2025 của Bộ Y tế hướng dẫn triển khai hồ sơ

bệnh án điện tử.

8

Thông tư số 20/2025/TT-BYT ngày 23/6/2025 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương

XIV Chuyên viên về bảo hiểm y tế, Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế

1 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008

2
Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y

tế

3
Luật số 51/2024/QH15 ngày 27/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm

y tế

4
Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

5

Thông tư số 12/2026/TT-BTC ngày 10/02/2026 của Bộ Tài chính quy định trình tự, thủ

tục giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, biểu mẫu tổng hợp thanh toán,

quyết toán và biện pháp thi hành Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

6

Quyết định số 366/QĐ-BHXH ngày 29/4/2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban

hành quy trình thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ Bảo

hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế

7
Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu

điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế
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8

Thông tư số 20/2025/TT-BYT ngày 23/6/2025 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương

XV
Chuyên viên về quản lý lữ hành, Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du

lịch

1
Nghị quyết số 08/NQ-TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở

thành ngành kinh tế mũi nhọn

2 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)

3
Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều của Luật Du lịch (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)

4
Quyết định số 1585/QĐ-TTg ngày 07/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy

hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

5
Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến

lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030

6
Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 04/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển

du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035

7

Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về

việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến

năm 2050

8

Thông tư số 10/2025/TT-BVHTTDL ngày 19/6/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du

lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở

Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

XVI  
Chuyên viên quản lý vật liệu xây dựng, Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây

dựng

1 Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

2
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 được sửa đổi, bổ

sung bởi Luật số 78/2025/QH15 ngày 18/6/2025 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

3
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây

dựng (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)
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4
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư

xây dựng (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)

5

Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

của Luật Giá; Nghị định số 128/2026/NĐ-CP ngày 06/4/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều

của Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều của Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 44/2024/QH15,

Luật số 61/2024/QH15, Luật số 95/2025/QH15 và Luật số 140/2025/QH15

6
Thông tư số 12/2024/TT-BXD ngày 18/12/2024 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương

pháp xác định và quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị

7
Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng

sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

8

Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 14/6/2025 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng

XVII
Chuyên viên về kết cấu hạ tầng giao thông, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng, Sở Xây

dựng

1
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

3

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội

dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định

số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (và các văn bản đính chính,

sửa đổi, bổ sung)

4
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư

xây dựng (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)

5

Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng (và các văn bản

sửa đổi, bổ sung)

6
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp

thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

7
Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải quy định về

quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ

8

Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 14/6/2025 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng
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XVIII
Chuyên viên quản lý hạ tầng kỹ thuật, Phòng Quy hoạch - Kiến trúc và Nhà ở, Sở

Xây dựng

1
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

2

Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung

công trình hạ tầng kỹ thuật; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ

quy định chi tiết một số điều của Luật Giá

3

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước

thải; Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một

số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP

ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá (và các Nghị

định sửa đổi, bổ sung)

4
Nghị định số 258/2025/NĐ-CP ngày 09/10/2025 của Chính phủ về quản lý công viên, cây

xanh, mặt nước

5

Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử

dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

của Luật Giá; Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ

sung một số Điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên

quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

6

Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của

Bộ Xây dựng

7

Thông tư số 67/2025/TT-BXD ngày 31/12/2025 của Bộ Xây dựng quy định về trình tự,

thủ tục trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên, cây xanh do

Nhà nước đầu tư, quản lý

8

Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 14/6/2025 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng

XIX Chuyên viên về pháp chế, Văn phòng, Thanh tra tỉnh

1

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 và Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số

87/2025/QH15 ngày 25/6/2025
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2
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012 (và văn bản sửa đổi,

bổ sung)

3
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/6/2017 (và văn bản

sửa đổi, bổ sung)

4

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (và văn bản sửa đổi, bổ

sung)

5

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết

một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm

pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà

soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

6
Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản

quy phạm pháp luật

7
Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ

thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế

8
Thông tư số 03/2025/TT-TTCP ngày 30/7/2025 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

XX
Chuyên viên về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phòng Phòng, chống tham

nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thanh tra tỉnh

1
Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh

đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

2
Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

3

Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực,

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

4
Quy định số 178-QĐ/TW, ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực,

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật

5
Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 (và các Luật sửa đổi,

bổ sung)  

6

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP

ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp

thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (và các văn bản đính chính, sửa đổi, bổ sung)
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7
Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

8
Thông tư số 03/2025/TT-TTCP ngày 30/7/2025 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

XXI
Chuyên viên về quản lý bưu chính, Phòng Bưu chính - Viễn thông - CNTT, Sở Khoa

học và Công nghệ

1 Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010 (và Luật sửa đổi, bổ sung)

2
Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

một số nội dung của Luật Bưu chính (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

3

Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành một số nội dung của Luật Bưu chính

4

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin

và giao dịch điện tử (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

5

Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ

thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất

bản (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)

6

Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số

điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu,

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính (và văn bản đính

chính)

7
Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg ngày 08/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu

chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

8

Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công

nghệ

XXII
Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành, Phòng Văn xã, Văn phòng UBND

tỉnh

1
Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số

35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

2
Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15 ngày 27/6/2025 (và các Luật sửa đổi, bổ

sung)



Page 16

3
Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 ngày 27/6/2025 (và các

Luật sửa đổi, bổ sung)

4
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 131/2025/QH15 ngày

10/12/2025 

5
Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

6
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

7

Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lai

Châu đến năm 2030

8

Thông tư số 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương (và Thông tư sửa đổi, bổ sung)

XXIII
Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành, Phòng Tổng hợp - Nội chính,

Văn phòng UBND tỉnh

1 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

3 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 ngày 10/12/2025

4 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025 (và văn bản sửa đổi, bổ sung)

5 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025 

6
Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước

7

Thông tư số 57/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch của cơ quan chuyên môn thuộc

Ủy ban nhân dân cấp xã

8

Thông tư số 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương (và Thông tư sửa đổi, bổ sung)

XXIV Chuyên viên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tà Tổng

1 Luật Viên chức số 129/2025/QH15 ngày 10/12/2025
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2 Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 ngày 16/6/2025 (và Luật sửa đổi, bổ sung)

3
Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo

4

Thông tư số 26/2025/TT-BGDĐT ngày 25/12/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi,

bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phân

quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính

quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực giáo dục (và Thông tư sửa đổi, bổ sung)

5

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban

hành Chương trình giáo dục phổ thông, Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-

BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình

giáo dục phổ thông (và các Thông tư sửa đổi, bổ sung)

6

Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ

sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư

số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

7

Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT ngày 12/9/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ

sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư

số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

8

Thông tư số 15/2025/TT-BGDĐT ngày 24/7/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân xã,

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực giáo dục và

đào tạo (và văn bản sửa đổi, bổ sung)

XXV Chuyên viên về lĩnh vực giao thông, Phòng Kinh tế xã Tà Tổng

1 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

2 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

3

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội

dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định

số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

4
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư

xây dựng (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung)

5
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
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6

Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng

dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông

đường bộ

7
Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải quy định về

quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ

8

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban

nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số

370/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã,

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XXVI

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số, Phòng Văn hóa - Xã hội các xã: Khun Há,

Bình Lư, Bum Nưa, Sìn Hồ, Mường Khoa, Tả Lèng, Phong Thổ, Dào San, Tủa Sín

Chải, Nậm Tăm, Pa Tần, Bum Tở, Thu Lũm, Pa Ủ

1 Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025

2 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023 (và các Luật sửa đổi, bổ sung)

3 Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30/11/2024 (và Luật sửa đổi, bổ sung)

4 Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 ngày 10/12/2025

5
Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

6
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

7

Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lai

Châu đến năm 2030
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8

Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công

nghệ

* Lưu ý : Hiện nay một số văn bản được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn tại các văn bản khác, đề 

nghị các thí sinh cập nhật bổ sung các văn bản mới sửa đổi, bổ sung để ôn tập.
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